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DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XE MÁY VÀ Ô TÔ
Dầu động cơ Petrolimex - Sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ động cơ
Dầu có chứa các loại phụ gia chống mài mòn, tẩy rửa tốt, chống tạo cặn với công nghệ tiên tiến nhất đem lại tính năng bảo vệ 
động cơ ở mức cao nhất, giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết, đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà chế tạo 
động cơ... Tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
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NHÓM DẦU ĐỘNG CƠ
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RACER 2T

MÔ TẢ
RACER 2T là dầu nhờn cho động cơ xăng 2 kỳ được pha chế từ dầu 
gốc có chất lượng cao cùng với phụ gia chống mài mòn và dễ hòa 
trộn với xăng.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Dầu cháy sạch, hạn chế tối đa sự tạo muội làm tắc bugi.
	• Bảo vệ chống mài mòn piston và xy lanh.
	• Nâng cao công suất và giúp tăng tốc nhanh. 

ỨNG DỤNG
RACER 2T dùng cho các loại động cơ xăng 2 kỳ đòi hỏi dầu chất 
lượng cao. Dầu cháy sạch, tránh kết muội làm tắc bugi, bảo vệ chống 
mài mòn piston và xy lanh, nâng cao công suất và tăng tốc nhanh.

BAO BÌ
Hộp 1L.

DẦU NHỜN CHO ĐỘNG CƠ XĂNG 2 KỲ

API: TC  |  JASO: FB

XĂNG

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Mùi Cảm quan -

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 8,0 - 9,0

Nhiệt độ chớp cháy,  ˚C, min ASTM D92 84 

Nhiệt độ đông đặc,  ˚C, max ASTM D97 Báo cáo

Hàm lượng nước, %TT, max ASTM D95 0,05 
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RACER SCOOTER

MÔ TẢ
RACER SCOOTER là dầu nhờn đa cấp cho động cơ xe máy tay ga cấp 
chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn JASO T903 : 2011, cấp JASO: MB. 
Dầu có chứa các loại phụ gia chống mài mòn, tẩy rửa tốt, chống tạo cặn 
với công nghệ tiên tiến nhất đem lại tính năng bảo vệ động cơ ở mức cao 
nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà chế tạo động cơ.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ động cơ xe máy tay ga.
	• Chống mài mòn rất tốt.
	• Giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
	• Làm sạch động cơ. 

ỨNG DỤNG
Dầu nhờn động cơ RACER SCOOTER sử dụng cho các xe máy tay ga, 
đem lại tính năng khởi động dễ dàng ở mọi điều kiện thời tiết và đảm bảo 
đặc tính bôi trơn tốt nhất khi vận hành ở nhiệt độ cao.

BAO BÌ
Phuy 200L; Hộp 1L và 0,8L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐA CẤP XE MÁY TAY GA 4 KỲ

API: SN  |  SAE: 10W-40  |  JASO: MB

XĂNG

NHÓM DẦU ĐỘNG CƠ XE MÁY 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Màu - Đỏ 

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 13,5 ÷ 15,5 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 130 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 210 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo 

Hàm lượng nước, %TT, max ASTM D95 0,05 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 

- SEQ II: 50/0 

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 6,5

Tổng hàm lượng kim loại, %KL, min ASTM D4951 0,1

RACER SL

MÔ TẢ
RACER SL là dầu nhờn đa cấp có chất lượng hảo hạng, có chứa các loại phụ 
gia đặc biệt và được giới thiệu sử dụng cho tất cả các loại động cơ xe máy số 
hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt. Cấp độ nhớt SAE: 10W-40 đem lại 
cho động cơ xe máy tính năng dễ khởi động ở mọi điều kiện thời tiết và đảm 
bảo tính năng bôi trơn tốt nhất khi vận hành ở nhiệt độ cao.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Chống tạo cặn tuyệt vời.
	• Chống mài mòn rất tốt.
	• Giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
	• Đảm bảo cho động cơ xe máy vận hành tối ưu ở nhiệt độ cao.
	• Giữ cho động cơ luôn sạch.
	• Tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
	• Được tổ chức tiêu chuẩn ô tô, xe máy Nhật Bản JASO chính thức chứng 

nhận phù hợp sử dụng cho xe máy số. 

ỨNG DỤNG
Dầu nhờn động cơ RACER SL được giới thiệu sử dụng cho tất cả các loại động 
cơ xe máy số hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt đòi hỏi cấp chất lượng API: SL.

BAO BÌ
Phuy 200L; Hộp 0,8L và 1L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XE MÁY 4 KỲ

API: SL  |  SAE: 10W-40  |  JASO: MA2

XĂNG

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 13,5÷15,5 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 130 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 216 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo 

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 

-SEQ II: 50/0 

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 5,5 

Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min ASTM D4951 0,1

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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RACER SJ RACER SF

MÔ TẢ
RACER SJ là loại dầu nhờn đa cấp được pha chế đặc biệt cho các loại 
động cơ xe máy số 4 kỳ sử dụng nhiên liệu là xăng. Dầu có chứa các 
loại phụ gia chống tạo cặn, chống mài mòn với kỹ thuật tiên tiến nhất 
đem lại tính năng bảo vệ động cơ tốt nhất. RACER SJ đáp ứng tiêu 
chuẩn của các nhà sản xuất động cơ xe máy.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
•	 Chống tạo cặn, chống mài mòn rất tốt.
•	 Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
•	 Giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
•	 Đảm bảo động cơ xe máy vận hành tối ưu ở nhiệt độ cao.
•	 Giữ động cơ luôn sạch. 

ỨNG DỤNG
Dầu nhờn động cơ RACER SJ được giới thiệu sử dụng cho tất cả các 
loại động cơ xe máy số hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt. Cấp độ 
nhớt SAE 20W-50 đem lại tính năng dễ khởi động cho các loại động 
cơ xe máy số ở mọi điều kiện thời tiết và tiết kiệm xăng.

BAO BÌ
Hộp 1L và 0,8L.

MÔ TẢ
RACER SF là loại dầu nhờn được pha chế đặc biệt cho các loại động 
cơ xe máy số 4 kỳ. Dầu có chứa các loại phụ gia chống tạo cặn, 
chống mài mòn có tính năng bảo vệ động cơ tốt và đáp ứng các yêu 
cầu của các nhà sản xuất động cơ xe máy.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Chống tạo cặn, chống ăn mòn và mài mòn cao.
	• Làm sạch và làm mát động cơ, chống gỉ, chống tạo bọt.
	• Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ. 

ỨNG DỤNG
Dầu động cơ RACER SF được giới thiệu sử dụng cho tất cả các loại 
động cơ xe máy số 4 kỳ sử dụng nhiên liệu xăng. Phân loại cấp độ 
nhớt SAE: 50 đảm bảo đặc tính bôi trơn thích hợp khi nhiệt độ môi 
trường lên cao.

BAO BÌ
Hộp1L và 0,8L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XE MÁY ĐA CẤP, 
CHẤT LƯỢNG CAO

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XE MÁY

API: SF  |  SAE: 50API: SJ  |  SAE: 20W-50  |  JASO: MA2

XĂNGXĂNG

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 18÷20 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 120 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 216 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 

-SEQ II: 50/0 

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 5 

Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min ASTM D4951 0,1

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 18÷20 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 100 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 216 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 

-SEQ II: 50/0 

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 5 

Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min ASTM D4951 0,1 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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POWERSYN

MÔ TẢ
POWERSYN là dầu nhờn mạnh nhất và tiên tiến nhất trong dãy sản phẩm dầu nhờn 
động cơ hiện nay của Petrolimex. POWERSYN mang lại cho người lái cảm giác được 
trải nghiệm sức mạnh vượt trội của những động cơ xe hơi đời mới yêu cầu loại dầu động 
cơ có cấp độ nhớt thấp và hiệu suất tối ưu. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất của 
các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới như Mercedes Benz, Renault.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Tăng công suất động cơ mạnh mẽ.
	• Kháng oxy hóa: cho phép kéo dài chu kỳ thay dầu.
	• Khởi động dễ dàng dễ dàng, êm ái ngay cả ở điều kiện nhiệt độ thấp.
	• Giảm ma sát và giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, giảm thiểu khí thải CO2.
	• Sử dụng công nghệ mới: giúp ngăn ngừa đánh lửa sớm ở tốc độ thấp (LSPI) 

ỨNG DỤNG
	• POWERSYN được phát triển để có thể đáp ứng được hầu hết các yêu cầu nghiêm 

ngặt nhất của các nhà sản xuất xe ôtô, dùng cho cả động cơ xăng và động cơ diesel 
giúp mang lại khả năng bảo vệ tuyệt hảo, hiệu suất động cơ vượt trội đồng thời mang 
lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao.

	• POWERSYN có thể sử dụng ở tất cả các điều kiện khắc nghiệt nhất (đường thành 
phố, cao tốc, đèo núi,…) và ở tất cả các điều kiện thời tiết.

	• POWERSYN đáp ứng các tiêu chuẩn: API SN/CF, ACEA C3-16 MB-Approval 
229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Renault RN0700, 
Renault RN0710.

BAO BÌ
Phuy 209L; Lon hộp 1L, 5L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

API: SN/CF  |  ACEA C3-16 
SAE: 0W-30 

XĂNG DIESEL

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 10,5÷12,5
Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 180
Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 210
Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo
Hàm lượng nước, %TT, max ASTM D95 0,05
Đặc tính tạo bọt ở 93,5°C, ml, max ASTM D892 50/0
Ăn mòn tấm đồng, max ASTM D130 1
Hàm lượng cặn pentan, %KL, max ASTM D4055 0,1
TBN, mg KOH/g, min ASTM D2896 6,0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % KL, min ASTM D4951 0,1

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

NHÓM DẦU ĐỘNG CƠ Ô TÔ

ECOSYN

MÔ TẢ
ECOSYN là dầu nhờn động cơ bán tổng hợp dùng cho động cơ xăng và diesel, 
được pha chế từ các loại dầu gốc và phụ gia chọn lọc để đáp ứng tiêu chuẩn 
mới nhất của các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới như Mercedes 
Benz, BMW, GM. Bằng việc sử dụng hệ phụ gia cải biến ma sát, công nghệ 
Salicylate tiên tiến nhất hiện nay, ECOSYN đáp ứng hiệu suất tiết kiệm nhiên 
liệu vượt trội, bảo vệ động cơ hơn hẳn các loại dầu động cơ thông thường. 

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Giảm ma sát và giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, giảm thiểu khí thải CO2.
	• Giảm tối đa độ rung và tiếng ồn: giúp động cơ vận hành êm ái, nhẹ nhàng.
	• Tương thích với chất xúc tác trong xe có bộ xử lý khí thải DPF và TWC: làm tăng tuổi 

thọ DPF và TWC.
	• Sử dụng công nghệ mới: giúp ngăn ngừa đánh lửa sớm ở tốc độ thấp (LSPI). 

ỨNG DỤNG
ECOSYN phù hợp để sử dụng cho xe ôtô động cơ xăng và diesel nơi nhà sản 
xuất khuyến nghị sử dụng API SN/CF, ACEA C2/C3-16.
ECOSYN thích hợp cho các điều kiện sử dụng khắc nghiệt nhất (lái xe thể 
thao, khởi động nhiều lần, lái xe trong thành phố và đường cao tốc) và ở tất 
cả các điều kiện thời tiết.

BAO BÌ
Phuy 209L; Lon hộp 1L, 4L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ BÁN TỔNG HỢP

API: SN/CF  |  ACEA C2/C3-16 
SAE: 5W-30 

XĂNG DIESEL

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 10,5÷12,5
Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 170
Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 210
Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo
Hàm lượng nước, %TT, max ASTM D95 0,05
Đặc tính tạo bọt ở 93,5°C, ml, max ASTM D892 50/0
Ăn mòn tấm đồng, max ASTM D130 1
Hàm lượng cặn pentan, %KL, max ASTM D4055 0,1
TBN, mg KOH/g, min ASTM D2896 6,0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % KL, min ASTM D4951 0,1

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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RACER N

MÔ TẢ
RACER N là dầu nhờn đa cấp chất lượng hảo hạng, được sản xuất từ 
dầu gốc chất lương cao và công thức đặc biệt pha chế riêng cho các 
loại động cơ xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng thế hệ mới nhất, giúp 
bảo vệ và duy trì sức mạnh động cơ, dầu chứa các loại phụ gia tăng 
chỉ số độ nhớt, chống mài mòn ở nhiệt độ cao, chống tạo cặn tốt, tính 
năng tẩy rửa tuyệt hảo, với kỹ thuật tiên tiến nhất đem lại tính năng 
bảo vệ động cơ vượt trội, đáp ứng tốt tiêu chuẩn của các nhà chế tạo 
động cơ thế hệ mới nhất.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ động cơ xăng.
	• Chống mài mòn tuyệt vời.
	• Chống oxi hóa và chống tạo cặn rất tốt.
	• Tiết kiệm nhiên liệu, kéo dài thời gian sử dụng dầu.
	• Giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
	• Đảm bảo động cơ vận hành tối ưu ở nhiệt độ cao.
	• Giữ động cơ luôn sạch.

ỨNG DỤNG
RACER N được giới thiệu sử dụng cho tất cả các loại xe ô tô sử dụng 
nhiên liệu xăng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, đòi hỏi dầu 
cấp chất lượng API: SN; SAE: 15W-40 đem lại cho động cơ xe ô tô tính 
năng dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết và đảm bảo tính bôi 
trơn tốt nhất khi vận hành ở nhiệt độ cao.

BAO BÌ
Phuy 209L; Hộp 4L, 3L, 1L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐA CẤP, CHẤT LƯỢNG CAO 
DÙNG CHO XE Ô TÔ ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ

API: SN  |  SAE: 15W-40

XĂNG

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 14 ÷ 16
Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 130
Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 220
Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo
Hàm lượng nước, %TT, max ASTM D95 0,05
TBN, mg KOH/g, min ASTM D2896 7,0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % KL, min ASTM D4951 0,1

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

RACER PLUS

MÔ TẢ
RACER PLUS là dầu nhờn động cơ đa cấp được pha chế riêng cho các 
loại động cơ xăng. Dầu có chứa các loại phụ gia tầy rửa tốt, chống 
tạo cặn, chống mài mòn với kỹ thuật tiên tiến đem lại tính năng bảo 
vệ động cơ ở mức cao nhất, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà chế tạo 
động cơ xăng.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Chống tạo cặn tuyệt vời.
	• Chống ăn mòn rất tốt.
	• Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
	• Chống rỉ, chống tạo bọt.
	• Làm động cơ luôn sạch. 

ỨNG DỤNG
RACER PLUS sử dụng cho các loại động cơ xăng hoạt động trong 
điều kiện khắc nghiệt, đòi hỏi dầu cấp chất lượng API: SJ. Cấp độ 
nhớt SAE: 20W-50 đem lại tính năng dễ khởi động cho các động cơ 
vào mùa lạnh và đảm bảo đặc tính bôi trơn tốt nhất khi vận hành ở 
nhiệt độ cao.

BAO BÌ
Phuy 209L; Hộp 4L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐA CẤP 4 KỲ

API: SJ  |  SAE: 20W-50

XĂNG

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 18÷20 
Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 125 
Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 216 
Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo 
Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 
Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 
-SEQ II: 50/0 
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 5,5
Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min ASTM D4951 0,1 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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CATER CI-4

MÔ TẢ
CATER CI-4 là dầu nhờn đa cấp dùng cho các loại động cơ diesel 
turbo tăng áp và động cơ xăng, được pha chế từ loại dầu gốc có chỉ 
số độ nhớt cao.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Chống ôxy hóa.
	• Chống gỉ và chống tạo bọt.
	• Làm sạch và bảo vệ động cơ.
	• Nâng cao khả năng chống mài mòn và ăn mòn động cơ.
	• Đáp ứng yêu cầu của các hãng Volvo VDS, MB 229.1, MAN 271, CAT... 

ỨNG DỤNG
Chủ yếu được sử dụng cho động cơ Diesel tăng áp tốc độ cao 
hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt đòi hỏi cặn trên piston thấp. 
Ngoài ra CATER CI-4 còn được sử dụng cho động cơ xăng với cấp 
chất lượng API: SL.

BAO BÌ
Phuy 209L; Xô 18L; Thùng 18L, 25L; Lon hộp 1L, 5L, 6L.

DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ DIESEL TURBO TĂNG ÁP
VÀ ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ

API: CI-4/SL  |  SAE: 15W-40

XĂNG DIESEL

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 14÷16

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 140

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 220

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 Báo cáo

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D892 

-SEQ II: 50/0

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g, min ASTM D2896 9,5

Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min ASTM D4951 0,1

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

NHÓM DẦU ĐỘNG CƠ Ô TÔ
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GEAR OIL 80W 90

MÔ TẢ
GEAR OIL 80W90 được pha chế từ dầu gốc và phụ gia có chứa 
sulphur - phosphor sử dụng bôi trơn các loại bánh răng hypoid và 
bộ truyền động bánh răng ô tô, xe máy tay ga... đòi hỏi tiêu chuẩn 
API: GL-5.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Phụ gia EP bảo vệ hoàn hảo bánh răng hypoid khỏi sự mài mòn.
	• Chất lượng dầu bền vững ở nhiệt độ cao.
	• Chống gỉ tốt, không tạo bọt.
	• Dùng lẫn được với các loại dầu bánh răng khác. 

ỨNG DỤNG
GEAR OIL 80W90 chuyên dùng cho hộp số xe máy tay ga, các chi tiết 
truyền động. Đặc biệt giảm ồn, chống mài mòn cho hộp số xe máy tay ga.
GEAR OIL 80W90 dùng cho các hộp số, cầu sau của xe ô tô hoạt động ở 
điều kiện tốc độ cao, lực kéo nhỏ và tốc độ thấp, lực kéo lớn mà yêu cầu
dầu có cấp chất lượng API: GL-5, David Brown S1.53.101 (E), AGMA 9005-
D94, DIN 51517 part 3.
GEAR OIL 80W90 phù hợp cho các loại bánh răng công nghiệp đòi hỏi tính 
chịu áp và thích hợp hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết.

TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI
Dầu nhờn hộp số GEAR OIL 80W90 đáp ứng được các yêu cầu: API: 
GL-5; SAE: 80W-90.

BAO BÌ
Tuýp 120ML.

DẦU NHỜN HỘP SỐ ĐA CẤP

API: GL-5  |  SAE: 80W90

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D445 13,5 ÷ 15,5 

Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt ASTM D445 Kiểm tra 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D2270 100 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D97 -27 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D92 200 

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D95 0,05 

Hàm lượng nguyên tố, % KL, min ASTM D4951 

-P 0,040 ÷ 0,052 

Tỷ trọng ở 20˚C, kg/l ASTM D1298/ASTM D 4052 Kiểm tra

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

NHÓM DẦU  TRUYỀN ĐỘNG
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GEAR OIL MP 90 EP

MÔ TẢ
GEAR OIL MP được pha chế từ nguyên liệu có chất lượng cao, phù 
hợp với cấp chất lượng API: GL-4 và MIL-L-2105B.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Bôi trơn tuyệt hảo.
	• Chịu nhiệt tốt.
	• Chống gỉ tốt, chống ăn mòn. 

ỨNG DỤNG
GEAR OIL MP là sản phẩm đa năng với phụ gia cực áp cung cấp khả 
năng bôi trơn hoàn hảo cho các phương tiện giao thông trên xa lộ, 
các phương tiện nông nghiệp, các thiết bị xây dựng trong điều kiện 
nặng nhọc và trung bình.

TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI
Đạt cấp chất lượng API: GL-4; cấp độ nhớt SAE: 90.

BAO BÌ
Phuy 209L; Xô 18L; Thùng 18L; Hộp 4L.

DẦU NHỜN TRUYỀN ĐỘNG

API: GL-4  |  SAE: 90

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D 445 15,5 ÷ 17,5 

Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt ASTM D 445 Kiểm tra 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D 2270 90 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D 97 -6 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D 92 210 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D 892 

- SEQ I 10/0 

- SEQ II 10/0 

Ăn mòn đồng, 100˚C, 3h, max ASTM D 130 1 

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D 95 0,05

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

GEAR OIL MP 140 EP

MÔ TẢ
GEAR OIL MP được pha chế từ nguyên liệu có chất lượng cao, phù 
hợp với cấp chất lượng API: GL-4 và MIL-L-2105B.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Bôi trơn tuyệt hảo.
	• Chịu nhiệt tốt.
	• Chống gỉ tốt, chống ăn mòn. 

ỨNG DỤNG
GEAR OIL MP là sản phẩm đa năng với phụ gia cực áp cung cấp khả 
năng bôi trơn hoàn hảo cho các phương tiện giao thông trên xa lộ, 
các phương tiện nông nghiệp, các thiết bị xây dựng trong điều kiện 
nặng nhọc và trung bình.

TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI
Đạt cấp chất lượng API: GL-4; cấp độ nhớt SAE: 140.

BAO BÌ
Phuy 209L; Xô 18L; Thùng 18L; Hộp 4L.

DẦU NHỜN TRUYỀN ĐỘNG

API: GL-4  |  SAE: 140

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt ASTM D 445 28,5 ÷ 30,5 

Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt ASTM D 445 Kiểm tra 

Chỉ số độ nhớt, min ASTM D 2270 85 

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D 97 -3 

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D 92 220 

Đặc tính tạo bọt, ml, max ASTM D 892 

- SEQ I 10/0 

- SEQ II 10/0 

Ăn mòn đồng, 100˚C, 3h, max ASTM D 130 1 

Hàm lượng nước, % TT, max ASTM D 95 0,05

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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NHÓM DẦU PHANH, NƯỚC LÀM MÁT  
VÀ MỠ BÔI TRƠN

BRAKE FLUID DOT3

MÔ TẢ
BRAKE FLUID DOT 3 là loại dầu phanh với thành phần chính là 
Polyglycol và Glycolether được pha chế cùng với các phụ gia để 
tăng cường tính năng cho hệ thống phanh.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Có tính tương hợp với các vật liệu làm kín.
	• Độ bền hóa học cao.
	• Có tính bôi trơn tốt.
	• Có tính chống ăn mòn và mài mòn.
	• Nhiệt độ làm việc rộng. 

ỨNG DỤNG
BRAKE FLUID DOT 3 được sử dụng cho các hệ thống phanh các loại xe 
đòi hỏi đáp ứng yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn SAE J1703, FMVSS 
571 116 DOT 3…

BAO BÌ
Phuy 205L; Hộp 0,5L.

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản 
xuất nhưng không phải là  các thông số kỹ thuật cố định.

DẦU PHANH

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt, min ASTM D 445 1,5

Độ nhớt động học ở - 40˚C, cSt, max ASTM D 445 1500

Điểm sôi khô, (ERBP), ˚C, min - 205

Điểm sôi ướt , ˚C, min - 140

Nhiệt độ chớp cháy, ˚C, min ASTM D 92 100

pH - 7,0-11,5

Tỷ trọng ở 15˚C, kg/l ASTM D 1298 1,040

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

SUPER COOLANT 100

MÔ TẢ
SUPER COOLANT 100 là chất mát Etylen glycol dùng để chống lại 
sự quá nhiệt trong động cơ, đặc biệt khi động cơ chạy không tải 
hoặc chạy chậm do tắc nghẽn giao thông. SUPER COOLANT 100 có 
khả năng hòa tan hoàn toàn với nước nên có thể pha trộn theo bất 
cứ tỷ lệ nào. Nó có chứa các phụ gia chống lại sự hình thành của 
các chất gây tác hại trong bộ tản nhiệt.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Giữ cho bộ tản nhiệt sạch, không bị tắc.
	• Đem lại sự bảo vệ tốt nhất cho hệ thống làm mát được làm từ sắt, 

thép, nhôm và các vật liệu khác trong động cơ xăng và diesel.
	• Tương thích với tất cả các loại cao su và kim loại. 

ỨNG DỤNG
Súc rửa sạch hệ thống làm mát giúp kéo dài tính chất làm mát của hệ 
thống. Luôn đổ đầy chất làm mất vào hệ thống làm mát. Đối với các 
động cơ hiện đại thường xuyên làm việc ở nhiệt độ cao thì phải thay 
nước làm mát thường xuyên, ít nhất 1 lần trong năm.

BAO BÌ
Phuy 205L; hộp 0,5L.

CHẤT LÀM MÁT

Các chỉ tiêu Phương pháp thử Giá trị đảm bảo

Màu Cảm quan Xanh

Hòa tan trong nước - Không giới hạn

Tỷ trọng ở 20˚C, kg/l ASTM D1122 1,044

Nhiệt độ đông đặc, ˚C, max ASTM D1177 -18

Chỉ số khúc xạ, 20˚C ASTM D1218 1,367

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:
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GREASE L2, L3, L4

MÔ TẢ
GREASE L2, L3, L4 chứa các phụ gia để tăng cường khả năng chịu 
nhiệt, chống oxy hóa và tính năng chịu áp lực.

GREASE L2, L3, L4 được sản xuất từ dầu gốc chất lượng cao và chất 
làm đặc là xà phòng Liti 12 Hydroxy Stearat.

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH
	• Kéo dài thời gian làm việc cho các ổ bi.
	• Có tính chịu nước tốt.
	• Có khả năng chống rung và chống trượt tốt.
	• Có tính chất chống rỉ (sét) và mài mòn tốt. 

ỨNG DỤNG
GREASE L2, L3, L4  được dùng để bôi trơn các vòng bi, bạc đạn…   của 
ô tô, mô tơ điện, máy công cụ, máy dệt, máy chế biến gỗ, các máy 
móc xây dựng… phải làm việc dưới tải trọng nặng và nhiệt độ làm việc 
trong khoảng - 20˚C đến 150˚C.

TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI
Đạt cấp chất lượng NLGI: 2, 3, 4

BAO BÌ
Hộp 500gr.

MỠ ĐA DỤNG

GREASEL 2 GREASEL 3 GREASEL 4
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PHÂN LOẠI DẦU NHỜN THEO ĐỘ NHỚT
PHÂN LOẠI DẦU THUỶ LỰC:

THEO TIÊU CHUẨN ISO: THEO ĐỘ NHỚT Ở 40 oC 

XU HƯỚNG SỬ DỤNG DẦU NHỜN HIỆN NAY

SAE – HIỆP HỘI KỸ SƯ Ô TÔ
Phân loại dầu nhờn dùng cho mùa đông và mùa hè

Cấp độ nhớt 
SAE

Độ nhớt (cP)
ở nhiệt độ ( oC)

Nhiệt độ bơm 
giới hạn ( oC) 

Độ nhớt ở 100 oC 
(cSt)

Tối đa Tối thiểu Tối đa

0W 3250 ở - 30 - 35 3,8 -

5W 3500 ở - 25 - 30 3,8 -

10W 3500 ở -15 - 25 4,1 -

1W 4500 ở - 10 - 20 5,6 -

20W 6000 ở - 5 -10 5,6 -

25W - - 9,3 -

20 - - 5,6 <9,3

30 - - 9,3 <12,5

40 - - 12,5 <16,3

50 - - 16,3 <21,9

60 - - 21,9 <26,1

Cấp Độ nhớt ISO (VG)
Độ nhớt ở 40 oC(cSt)

Min Max

10 9 11

15 13,3 16,5

22 19,8 24,2

32 28,2 35,2

36 41,4 50,6

68 61,2 74,8

100 90 110

150 135 165

220 198 242

320 288 352

460 612 748

680 612 748

1000 900 1100

1500 1350 1650

Với thế hệ động cơ mới, các nhà chế tạo động cơ khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn dầu nhờn có chất lượng
cao theo bảng phân loại API; tất cả các loại dầu nhờn chất lượng cao đều là dầu đa cấp (multi-grade) ví dụ: 10W-30, 10W-
40, 15W-40, 20W-40, 20W-50.
Để tiết kiệm nhiện liệu, giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, các nhà sản xuất động cơ khuyến cáo lựa chọn dầu có độ 
nhớt thấp. Cụ thể:
•	 Giữa 2 loại dầu 20W-40 và 20W-50, sử dụng dầu 20W-40 sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn.
•	 Công ty sản xuất xe máy Honda hiện nay đang khuyến cáo khách hàng dùng dầu nhờn cho xe gắn máy có độ nhớt 

rất thấp (10W30).

 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI
KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG DẦU NHỜN

API – Viện dầu khí Hoa kỳ

SA, SB	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1930
SC	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1967
SC	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1971
SE	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1979
SF	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1988
SG	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1993
SH	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 1996

SJ	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 2001
SL	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 2004
SM	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 2010
SN	 Thế hệ động cơ xăng trước năm 2020
SP	 Thế hệ động cơ xăng từ 05/2020

Từ cấp SH trở về trước, API không còn nhận test mẫu 
để cấp giấy chứng nhận

API – Viện dầu khí Hoa kỳ

CA	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 1959
CB	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 1961
CC	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 1990
CD	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 1994
CD-II	 Thế hệ động cơ Diesel 2 kỳ trước năm 1994
CE	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 1994
CF-4	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 2009
CF	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 2009
CF-2	 Thế hệ động cơ Diesel 2 kỳ trước năm 2009
CG-4	 Thế hệ động cơ Diesel trước năm 2009
CH-4	 Thế hệ động cơ Diesel sản xuất từ 1998
Cl-4	 Thế hệ động cơ Diesel sản xuất từ 2002
CJ-4 Plus	Thế hệ động cơ Diesel sản xuất từ 2004
CJ-4	 Thế hệ động cơ Diesel sản xuất từ 2010
CK-4	 Thế hệ động cơ Diesel sản xuất từ 2017

Từ cấp CG-4 trở về trước, API không còn nhận test 
mẫu để cấp giấy chứng nhận

PHÂN LOẠI DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ XĂNG 4 THÌ PHÂN LOẠI DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ DIESEL
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